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 PHÚC SỰ CHUNG NIÊN ĐẠO SỰ TOÀN THÀNH 
NĂM QUÝ MÃO 2023 - NIÊN ĐẠO 98

Kính dâng:	HỘI THÁNH CAO ĐÀI  TÒA THÁNH TÂY NINH
· ĐẠI HUYNH Q. THÁI CHÁNH PHỐI SƯ
· ĐẠI HUYNH Q. THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ
· ĐẠI HUYNH Q. NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
· ĐẠI TỶ QU. NỮ CHÁNH PHỐI SƯ
· ĐẠI HUYNH, ĐẠI TỶ THƯỢNG THỐNG, PHỤ THỐNG LẠI VIỆN


I/ VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC HÀNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG:
· Ban Đại Diện Hội Thánh có trụ sở đặt tại Thiên Phong Đường Thánh Thất Sài Gòn 891 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5.
· 27 Họ Đạo có trụ sở tại các Thánh Thất Quận: 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Huyện: Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ và Thành Phố Thủ Đức. 
· 01 Ban Nghi Lễ có trụ sở đặt tại Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh.
· Các Tổ Nghi Lễ có địa bàn cơ sở trực thuộc 27 Họ Đạo và 01 Ban Nghi Lễ. Mỗi Tổ Nghi Lễ do 2 vị Chánh Trị Sự nam nữ làm đầu Tổ Nghi Lễ cùng nhiều vị Phó Trị Sự, Thông Sự được Tín đồ nơi đó tín nhiệm công cử lên chăm lo nghi lễ nơi khu phố, ấp đạo, Tổ Nghi Lễ có địa chỉ cơ sở đặt nơi gia đường của vị Chức Việc đều khắp 22 Quận, Huyện, Thành Phố,  Phường, Xã, Thị Trấn nội ngoại Thành. 
Tất cả, theo sự hướng dẫn hành đạo của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Ban Đại Diện Hội Thánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được bổ sung năm Nhâm Dần năm 2022 được Chính Phủ công nhận.

 II/.VỀ CƠ SỞ TÔN GIÁO
1. Cơ sở Thờ tự: 
· Có 28 Thánh Thất:
1. Thánh Thất Họ Đạo Quận 1
2. Thánh Thất Họ Đạo LP Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức
3. Thánh Thất Họ Đạo LP Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức
4. Thánh Thất Họ Đạo LP An Phú, TP Thủ Đức
5. Thánh Thất Họ Đạo LP Linh Trung, TP Thủ Đức
6. Thánh Thất Họ Đạo LP Linh Chiểu, TP Thủ Đức
7. Thánh Thất Họ Đạo Quận 3
8. Thánh Thất Họ Đạo Quận 4
9. Thánh Thất Họ Đạo Quận 5- Quận 8
10. Thánh Thất Họ Đạo Quận 6, Quận 10, Quận 11
11. Thánh Thất Họ Đạo Quận Phú Nhuận
12. Thánh Thất Họ Đạo Phường 28- Quận Bình Thạnh
13. Thánh Thất Họ Đạo Huyện Hóc Môn
14. Thánh Thất Họ Đạo Huyện Bình Chánh
15. Thánh Thất Họ Đạo xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh
16. Thánh Thất Họ Đạo xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi
17. Thánh Thất Họ Đạo xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi
18. Thánh Thất Họ Đạo xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi
19. Thánh Thất Họ Đạo Thị Trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè
20. Thánh Thất Họ Đạo xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè
21. Thánh Thất Họ Đạo ấp 1- xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè
22. Thánh Thất Họ Đạo ấp 5- xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè
23. Thánh Thất Họ Đạo xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ
24. Thánh Thất Họ Đạo Thị Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
25. Thánh Thất Họ Đạo ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ
26. Thánh Thất Họ Đạo ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ
27. Thánh Thất Họ Đạo xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ
28. Thánh Thất Ban Nghi Lễ xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh.

· Có 17 Điện Thờ Đức Phật Mẫu tại các Họ Đạo
1- 


12

2- Quận 1
3- LP. Bình Trưng Tây
4- LP Linh Trung
5- LP Linh Chiểu 
6- liên Quận 5 – Quận 8 
7- liên Quận 6 -  10 – 11
8- Phường 28- Q Bình Thạnh
9- Huyện Bình Chánh
10- Xã Vĩnh Lộc B
11- Xã Phước Thạnh
12- Xã Trung Lập Hạ
13- Thị Trấn Nhà Bè
14- Ấp 1- xã Phú Xuân
15- Xã Bình Khánh
16- Thị Trấn Cần Thạnh
17- Ấp Long Thạnh
18- Ấp Đồng Hòa.
· 
· 28 Thiên Phong Đường tại 28 Thánh Thất Họ Đạo và Ban Nghi Lễ .
· 16 Thuyền Bát Nhã có động cơ đi đường bộ, 01 Thuyền Bát Nhã đi đường thủy (17 chiếc).
1. 
2. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo Quận 1 
3. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo LP An Phú Tp Thủ Đức
4. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo liên Q5 - Q.8
5. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo liên Quận 6, 10, 11
6. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo quận Phú Nhuận
7. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo P28- Q.Bình Thạnh
8. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo liên phường Linh Trung TP Thủ Đức
9. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo Huyện Bình Chánh
10. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo xã Vĩnh Lộc B
11. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo Huyện Hóc Môn
12. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo xã Phước Thạnh 
13. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo xã Trung Lập Hạ 
14. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo Thị trấn Nhà Bè 
15. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo xã Bình Khánh 
16. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo ấp Long Thạnh 
17. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo TT Cần Thạnh
18. Thuyền Bát Nhã Họ Đạo xã Đảo Thạnh An huyện Cần Giờ đi đường thủy.


III/. VỀ NHÂN SỰ HOẠT ĐỘNG ĐẠO SỰ:
1. Nhân sự Ban Đại Diện Hội Thánh: 4 vị ( 01 nữ)
· Giáo Sư Thượng Sang Thanh Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh
· Giáo Sư Hương Dưỡng  Phó Ban Đại Diện Hội Thánh đặc trách Nữ Phái.
· Giáo Hữu Thượng Bình Thanh Phó Ban Đại Diện Hội Thánh TP.HCM 
· Giáo Hữu Thái Lân Thanh Thư Ký Ban Đại Diện Hội Thánh TP.HCM, 
2. Nhân sự Ban Cai Quản Họ Đạo & Ban Nghi Lễ Bình Hưng: 58 vị ( 33 nam -25 nữ )
· Giáo sư Hàm Phong 	nam 05	nữ 01	= 06
· Giáo Hữu: 		nam 18 	nữ 10 	= 26
· Lễ Sanh : 			nam 08  -  	nữ 13 	= 21
· Chánh Trị Sự : 		nam 02 -  	nữ 01 	= 03
         Đính kèm danh sách : 

3. Bộ Phận Chức Việc kiêm nhiệm Tứ Vụ:
· Chức Việc kiêm nhiệm Thư  Ký và Tứ Vụ: 140 vị

4. Bộ Phận Chức Việc địa bàn cơ sở tổng số  113 Tổ nghi lễ  :chăm lo về Nghi Lễ cho Đồng Đạo 

	Phẩm
	Chức việc đang hành đạo
	Phẩm
	Cựu Chức Việc

	
	Nam
	Nữ
	Cộng
	
	Nam
	Nữ
	Cộng

	CTS
	102
	103
	205
	C.CTS
	36
	42
	78

	PTS
	197
	261
	458
	C.PTS
	37
	44
	81

	TS
	144
	190
	334
	C.TS
	43
	50
	93

	
	
	
	997
	
	
	
	252


                           tổng cộng :       1.249 vị ( 997 vị đương nhiệm – 252 vị cựu)
CHỨC VIỆC QUI VỊ TRONG NĂM QUÝ MÃO 2023:  

	
	Phẩm
	Tên họ
	Họ đạo
	
	Phẩm
	Tên họ
	Họ đạo

	1 
	Cựu TS
	Nguyễn Văn Nê
	Bình Trưng Tây
	14
	Cựu CTS
	Trà Thị Ba
	Quận 1

	2 
	Cựu PTS
	Lê Văn Thành
	Bình Trưng Tây
	15
	Thông sự
	Nguyễn Thị Quận
	Quận 4

	3 
	Thông sự 
	Lê Văn Phước
	Quận 4
	16
	CTS
	Trang Thị Nhơn
	Long Thạnh

	4 
	Cựu PTS
	Cao Văn Danh
	Quận 4
	17
	CTS
	Lê Thị Xuyến
	Quận 5

	5 
	PTS
	Lê Kim TRọng
	Quận 4
	18
	CTS
	Huỳnh Cơ Ni
	Quận 5

	6 
	Cố PTS
	Nguyễn Ngọc Hoanh
	Quận 5
	19
	CTS
	Lương Nữ
	Quận 5

	7 
	PTS
	Nguyễn Văn Thương
	Linh chiểu
	20
	Cựu CTS
	Trần Thị Một
	Bình Thạnh

	8 
	C.CTS
	Nguyễn Văn Hồng
	Vĩnh Lộc B
	21
	Cựu PTS
	Phan Thị Ngọc Em
	Phước Thạnh

	9 
	TS
	Phan Văn Tân
	Vĩnh Lộc B
	22
	PTS
	Mai Thị Thia
	Quận 3

	10 
	PTS
	Nguyễn Thanh Long
	Hóc Môn
	23
	C.PTS
	Đặng Thị Ghết
	Phú Hoà Đông

	11 
	PTS
	Nguyễn Văn Lâm
	
	24
	PTS
	Trần T Lân
	Quận 3

	12 
	TS
	Ngô văn Thanh
	
	25
	C. PTS
	Trần Thị Giáo
	Quận 5

	13 
	Cựu PTS
	Phan Văn Ham
	Phước Thạnh
	26
	PTS
	Huỳnh Thị thu Cúc
	Phú Nhuận

	
	
	
	
	27
	TS
	Nguyễn Thị Sanh
	Phước Kiển

	
	
	
	
	28
	Cựu CTS
	Lưu Bích Châu
	Quận 10



Chức Sắc, Chức Việc Phước Thiện hiện ngụ địa bàn thành phố tổng cộng : 79 vị
	TT
	Giáo Thiện
	Hành Thiện
	Thính Thiện
	Tân dân
	Minh Đức
	Đạo Sở
	tổng cộng

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	
	1
	2
	2
	2
	3
	7
	3
	4
	7
	35
	3
	10
	19
	60

	CỘNG
	03
	04
	10
	07
	42
	13
	79


                         
Chức Việc Phước Thiện qui vị:  
	Phẩm
	Tên họ
	Họ đạo

	Thính thiện
	Ngô Thị Chắc
	Thị trấn Nhà Bè

	Thính thiện
	Nguyễn Thị Sự
	Ấp 1, phú xuân





5. Chức Sắc Cửu Trùng Đài các phẩm thường trú nội địa bàn Thành Phố 328 vị : 

	Phẫm
	Đang hành đạo
	NNTT
	Chờ bổ nhiệm
	Hàm phong
	TỔNG SỐ

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	GIÁO SƯ
	1
	01
	0
	0
	2
	0
	5
	01
	8
	2

	GIÁO HỮU
	16
	11
	0
	0
	14
	9
	5
	15
	35
	35

	LỄ SANH
	31
	24
	11
	53
	8
	34
	31
	56
	81
	167

	
	
	
	
	
	
	
	
TỔNG CỘNG
	124
	204

	
	
	
	
	
	
	
	
	328



Danh sách Chức sắc các phẫm qui vị trong năm : 14 vị 

	
	Phẩm
	Thánh Danh
	NS
	Họ đạo
	Ngày Qui Vị

	1. 
	GIÁO HỮU
	THÁI THÔI THANH
Phạm Long Thôi
	1935
	HĐ liên quận 5 – quận 8
	 11 tháng 5 năm quý mão 
( dl 28/06/2023)

	2. 
	GIÁO HỮU
	THÁI LANG THANH
Trần Văn Lang
	1948
	HĐ Xã Vĩnh Lộc B
	10 tháng 8 năm Quý Mão (DL 24/09/2023)

	3. 
	GIÁO HỮU
	THÁI PHƯỚC THANH
Nguyễn Hữu Phước
	1952
	TT Cần Thạnh
	29 tháng 12 năm Nhâm Dần ( DL 20/01/2023)

	4. 
	LỄ SANH
	THƯỢNG SỔ THANH
Nguyễn Văn Số
	1938
	HĐ Xã Bình Khánh
	29 tháng 03 năm Quý Mão (DL 18/05/2023)

	5. 
	LỄ SANH
	THƯỢNG BÉ THANH
Châu Văn Bé
	1937
	HĐ Ấp Đồng Hòa
	16 tháng 3 năm Quý mão 
( 05/05/2023)

	6. 
	LỄ SANH
	THÁI ĐỨC THANH
Lê Minh Đức
	1954
	HĐ Quận Phú Nhuận
	17 tháng Giêng năm Quý Mão ( DL 07/02/2023)

	7. 
	GHHP
	HƯƠNG DUNG
Nguyễn ngọc dung
	1935
	Thị Trấn Nhà Bè
	Qui vị ngày 15-05-Quý Mão 02-07-2023

	8. 
	GHHP
	HƯƠNG GỪNG
Võ Thị Gừng
	1941
	Quận Phú Nhuận
	ngày 11 tháng 3 năm quý mão ( dl 30-04-2023)

	9. 
	LỄ SANH
	HƯƠNG HỒNG
Đặng Thị Hồng
	1956
	Thị Trấn Cần Thạnh
	ngày 17-02-quý mão ( 08/03/2023)

	10. 
	LẾ SANH 
	HƯƠNG NĂM
Mai Thị Năm
	1927
	HĐ LP Thạnh Mỹ Lợi
	23- 02 nhuần Quý Mão 
(dl: 13-04-2023)

	11. 
	LỄ SANH
	HƯƠNG MƯỜI
Trần Thị Mười
	1948
	HĐ P28- Bình Thạnh
	ngày 11 tháng 9 năm Quý mão ( dl 25/10/2023)

	12. 
	LSHP
	HƯƠNG VỊ
Huỳnh Thị Vị
	1940
	HĐ Quận 4
	ngaøy 03 thaùng 11 naêm Nhaâm daàn ( dl 26-11-2022)

	13. 
	LSHP
	HƯƠNG TÁM
Nguyễn Thị Tám
	1934
	HĐ Quận 4
	ngày 01 tháng 11 năm Nhâm Dần ( dl 24-11-2022)

	14. 
	LS HP
	HƯƠNG DANH
Lê Kim Danh
	1954
	HĐ Xã Phước Thạnh
	ngày 01- 02 nhuần Quý Mão 
(dl: 22-03-2023)



6. Bộ Phận chuyên môn Phục Vụ Nghi Lễ về hành lễ và cúng lễ:  
	Đạo tỳ- Ban Thuyền Bát Nhã
	Nhạc viên
Ban Nhạc
	Lễ viên- Ban Lễ
	Ban Đồng Nhi
	Đạo Hữu
	Nhi đồng

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	363
	152
	269
	312
	11,675
	17,524
	2,620
	2,974



7. Tín đồ thường trú nơi các địa bàn dân cư: 34.793 vị
(trong đó nhập môn mơi trong năm: 924 )


IV. VỀ PHƯƠNG DIỆN HÀNH ĐẠO: 
THUẬN LỢI : 

1. Ban Đại Diện Hội Thánh tổ chức hội nghị hàng tháng phổ biến những Huấn dụ của Hội Thánh đề nghị các Họ Đạo thực hiện, đồng thời đề ra những chương trình mang tính  thiết thực – nêu lên những vụ việc đã xảy ra trong tháng để hội nghị góp ý rút kinh nghiệm. 
 
2. Tại các Họ Đạo có nhu cầu tập huấn cho bộ phận tang tế sự, được Hội Thánh có Huấn Lịnh bổ nhiệm Nhạc Sĩ - Lễ Sĩ, Giáo Nhi, Tá Lý Nhà Thuyền đến hướng dẫn các mặt chuyên môn và động hạ di quan sau khi mãn hạn Ban Đại Diện Hội Thánh đến tham dự bế giảng khóa học 
· Nhạc, Lễ và Đồng Nhi tại Họ Đạo Quận 5- Quận 8
· Hướng dẫn Nhạc Họ Đạo Quận Phú Nhuận

3. Tại các họ đạo đều có sự sắp xếp để tổ chức phiên họp lệ hàng tháng , tại phiên họp chức sắc chức việc lắng nghe báo cáo về tình hình đạo sự và góp ý cho việc phát triển đạo tại địa bàn cơ sở 

4. Vào dịp cuối  năm Nhâm dần – 2022. Sau kỳ đại lễ Hạ Ngươn  Ban Đại Diện Hội Thánh đã tổ chức Hội Nghị Tổng Kết chung niên đạo sự báo cáo quá trình hoạt động đạo sự của Ban Đại Diện Hội Thánh và các ban cai quản họ đạo và Ban Nghi Lễ Toàn Thành  , để  nhìn lại quá trình trong một năm qua những mặt làm được, những mặt chưa hoàn thiện để đánh giá nhận thức  ưu khuyết điểm rút kinh nghiệm việc hành đạo trong năm định hướng cho việc hành đạo trong năm tới  .

5. Tổ chức chương trình cho khảo sát lại gia đình người có đạo đây là điều cần thiết giúp cho chức việc thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của hội thánh giao phó đồng thời có sự chăm lo thiết thực đối với đồng đạo trong phạm vi trách nhiệm

6. Tổ chức các chương trình thăm hỏi đồng đạo, quan tâm hổ trợ cho các gia đình đồng đạo bị khó khăn – đồng thời cấp dưởng hàng tháng hổ trợ trong cuộc sống , kêu gọi vận động hổ trợ cho gia đình đồng đạo khi hữu sự như tang khó, bệnh hoạn giúp cho bạn đồng sanh vượt qua sự khó khăn trước mắt

7. Tổ chức chương trình đền ơn đáp nghĩa đối với quý vị Chức Sắc đang hành đạo và quý vị Chức Sắc đã được Hội Thánh cho nghỉ an dưỡng tại tư gia. Tại họ đạo tổ chức chương trình cho quý vị cựu chức việc và đạo hữu công quả cao tuổi đã có nhiều công lao khó nhọc trong việc hành đạo tại họ đạo

8. Lễ Mừng Thọ Chức Sắc cao niên – cũng như tại các Họ Đạo tặng quà và tri ân Chức Việc qua nhiều nhiệm kỳ trên phương diện khích lệ trên phương châm uống nước nhớ nguồn.

9. tổ chức lễ ngày hội trăng rằm, trung thu yêu thương giúp cho các cháu cùng quây quần vui chơi và trong những dịp này các họ đạo cũng phát học bổng giúp thêm kinh phí học tập  cho các cháu học sinh khó khăn ………………….

10. kết hợp cùng mặt trận  và hội chử thập đỏ  tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo được đồng đạo đồng tình hưởng ứng  giúp thêm cho quỷ máu của thành phố 

11. hàng năm vào những kỳ đại lễ, ban cai quản họ đạo vận động lòng hảo tâm của đồng đạo hỉ hiến thực phẫm và nhu yếu phẫm tạo nên những phần quà chuyển phát lại cho đồng bào , đồng đạo tại các tổ nghi lễ và tại địa bàn họ đạo – đồng thời qua quan soát có những họ đạo cấp dưởng hàng tháng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tổ chức đoàn thăm viếng đồng đạo lâm bệnh gip1 tiền thuốc thang và viện phí thể hiện sự cảm tình của đạo

12. tổ chức cấp táng áo quan cho đồng bào đồng đạo neo đơn, hoàn cảnh khó khăn qui vị, đồng thời hổ trợ kinh phí lò thiêu và phương tiện vận chuyển

KHÓ KHĂN
1. thực hiện chỉ đạo của hội thánh về việc hợp thức hóa quyền sử dụng đất  cơ sở đạo tại 27 họ đạo và ban nghi lễ hiện còn 4 họ đạo gồm 05 cơ sở đạo chưa được cấp quyền sử dụng đất, Ban Cai Quản Họ Đạo đã lập các thủ tục hồ sơ liên quan trình chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa phản hồi chưa được giải quyết quyền sử dụng đất cho 4 họ đạo nêu trên– riêng về Ban Nghi Lễ Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh trước đây công ty hoa đồng đã lập hợp đồng di dời vào năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa được tiến hành

2. thực hiện chỉ đạo của hội thánh những quận huyện có tín đồ  không có cơ sở họ đạo lập tờ trình xin thành lập Ban Nghi Lễ giúp cho đồng đạo có nơi sinh hoạt tôn giáo, được qui định tại hiến chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã được chính phủ công nhận, tuy nhiên việc thành lập Ban Nghi Lễ Liên Xã An Thới Đông Huyện Cần Giờ trong 2 năm qua vẫn chưa được cho phép

3. Thực hiện chỉ đạo của Hội Thánh – của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh về việc điều chỉnh danh xưng các Họ Đạo cho phù hợp với địa bàn hành chánh – Ban Đại Diện Hội Thánh đã lập hồ sơ trình về Hội Thánh và Ban Tôn Giáo Thành phố xem xét cho đổi danh xưng cho 10 Họ Đạo và 01 Ban Nghi Lễ trên địa bàn thành phố - hiện các cơ quan chức năng đang chờ xem xét


Trong năm Quý Mão 2023 tại TPHCM
Chức việc cầu phong phẩm Lễ Sanh và các phẩm tương đương: 97 (32 nam- 65 nữ)
Chức sắc cầu thăng phẩm Giáo hữu: 33 ( nam 15 - nữ 18 )
Chức sắc cầu thăng phẩm Giáo Sư: 06 ( nam 04 – nữ 02)
 Hiện Ban Đại Diện Hội Thánh đã lập danh sách chức sắc trình hội thánh chọn bổ nhiệm thành phần cai quản và phó cai quản tại các họ đạo trên địa bàn thành phố 

 V/-  NGHI LỄ:

· Vào dịp cuối năm Ban Đại Diện Hội Thánh trình Hội Thánh cấp công hạnh cho 57 vị Chức Sắc đang hành đạo trong 27 Ban Cai Quản Họ Đạo – quý vị Chức Việc Trưởng Phó Ban Nghi lễ trên địa bàn thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết chung niên đạo sự - lễ mừng thọ quý Chức Sắc cao niên và tặng quà xuân lưu niệm.
· 
· Ban Đại Diện Hội Thánh phân công các thành viên đến chứng dự Hội Nghị Tổng Kết niên đạo tại các Họ Đạo Quận 5 – Quận 8, Q. Phú Nhuận – TT Nhà Bè – Xã Bình Khánh – Quận 4 - Ấp 1 Phú Xuân , Ấp 5 Phú Xuân – Quận 6 – 10 - 11 – LP An Phú - LP Linh Trung, LP Linh Chiểu, TP Thủ Đức – P.28 Q. Bình Thạnh – Ấp Long Thạnh, TT Cần Thạnh, xã Thạnh An, BNL xã Bình Hưng.
· 
· Trong năm đã duyệt cấp công hạnh quá trình hành đạo cho: 
120 vị Chức Sắc
941 vị Chức Việc
868 nhân viên ban bộ 
421 tờ chứng công quả đạo hữu công quả . 

· Tổ chức gian triển lãm “ Sự Tích Trầu Cau”  kính mừng Đại Lễ  Đức Chí Tôn năm Quý Mão - 2023 Chức Sắc, Chức Việc đồng đạo toàn thành tự nguyện hỉ hiến về Đại Lễ Đức Chí Tôn : 435,830,000đ
· 
· Tổ chức gian chưng bày hoa quả phẫm hiến Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Quý Mão 2023 đồng đạo các Họ Đạo luân phiên trực tại gian trưng bày theo sự phân công của Ban Đại Diện Hội Thánh và tự nguyện hỉ hiến về đại lễ : 520.790.000đ
· 
· vào những kỳ Đại Lễ Trung Ngươn và Tết Nguyên Đán các Họ Đạo vận động sự hảo tâm tự nguyện của đồng đạo hiến giúp phát quà cho người nghèo. Chức Việc đã mang quà tặng đến tận tay người nghèo thể hiện trách nhiệm quan tâm hơn đối với đồng đạo trong TNL,
· 
· Ban Đại Diện Hội Thánh phân công Chức Sắc Phó Ban Đại Diện Nam, Nữ đến chứng Đàn Thuyết Đạo tại các Thánh Thất, Điện Thờ Đức Phật Mẫu -  hầu hết các Họ Đạo toàn thành đã xin Ban Đại Diện Hội Thánh tổ chức Hành Pháp Giải Oan cho Chức Việc, Đồng Đạo, Tắm Thánh cho nhi đồng tại các Họ Đạo: Thị Trấn Nhà Bè,  Ấp 1 - Ấp 5- Phú Xuân – xã Bình Khánh – Quận 1 - Quận 3 – Quận 4 – LP Bình Trưng Tây – LP Thạnh Mỹ Lợi LP Linh Chiểu, LP Linh Trung TP Thủ Đức , liên quận 5-8, liên quận  6,10, 11 – Huyện Bình Chánh , xã Vĩnh Lộc B, Hóc Môn xã Phước Thạnh, xã. Trung Lập Hạ - P. 28-Q. Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận .

· Trong năm Quý Mão - 2023 các BCQ- Họ Đạo toàn thành  đã thực hiện các mặt nghi lễ như sau:

1. Thiết lễ an vị  Thượng Tượng Thiên Nhãn tại tư gia:  145 gia đình đồng đạo
2. Tổ chức thọ Lễ Nhập Môn vào đạo cho: 	924 tín đồ
3. Thiết lễ Tắm Thánh cho nhi đồng tại 27 Họ Đạo: 	834 cháu
4. Hành Pháp Giải Oan cho đồng đạo: 	1.248 vị
5. Thiết lễ cầu giải bệnh cho đồng đạo: 	108 vị
6. Tổ chức lễ tang cho Chức Sắc, Chức Việc đồng đạo:	351 vị
7. Hành pháp đoạn căn cho đồng đạo : 	69 vị ( 35 nam – 34 nữ)
8. Xe tang thuyền Bát Nhã di quan an táng cho người qui vị: 	351 chuyến 

CÚNG  ĐÀN VÍA:
· Hàng tháng vào ngày mùng 01 và ngày 15 tại các Thánh Thất và Điện Thờ Đức Phật Mẫu của 27 Họ Đạo Và 01 Ban Nghi Lễ đều thiết lễ cúng đàn Sóc Vọng, Đàn Vía các Đấng do 3 ban nhạc, lễ, đồng nhi của Họ Đạo thực hiện hành lễ - Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo trên địa bàn cơ sở về hiến lễ. 

VI. NHÂN SỰ.
Quý vị chức sắc đảm nhiệm Ban Cai Quản Họ Đạo trong năm đã lập hồ sơ xin thôi nhiệm vụ , được hội thánh chấp thuận ban hành huấn lịnh  theo đơn xin
1. Giáo Hữu Ngọc Xa Thanh (Lương Văn Xa) xin thôi nhiệm vụ Cai Quản Họ Đạo xã Bình Khánh, h. Cần Giờ.
2. Giáo Hữu Thái Vinh Thanh (Lâm Thuận Vinh) xin thôi nhiệm vụ Cai Quản Họ Đạo TT Nhà Bè và Thôi kiêm nhiệm XLTV cai Quản Họ Đạo xã Phước Kiển huyện Nhà Bè
3. Giáo Hữu Thái Anh Thanh (Hồ Văn Anh) xin thôi nhiệm vụ Phó Cai Quản Họ Đạo xã Vĩnh Lộc B
4. Lễ Sanh Hương Bảnh (Nguyễn Thị Bảnh) xin Thôi nhiệm vụ Phó Cai Quản ĐTNP Họ Đạo TT Cần Thạnh
5. Lễ Sanh Hương Cúc (Đặng Kim Cúc) xin Thôi nhiệm vụ Phó Cai Quản ĐTNP Họ Đạo Ấp 5- Phú Xuân
6. Lễ Sanh Hương Năm (Hồ Thị Năm) xin Thôi nhiệm vụ Phó Cai Quản ĐTNP Họ Đạo Quận 3
7. Lễ Sanh Hương Vân (Nguyễn Thị Vân) xin Thôi nhiệm vụ Phó Cai Quản Họ Đạo Quận 3.
8. Lễ Sanh Ngọc Trung Thanh (Lê Hồng Trung) xin Thôi nhiệm vụ Phó Cai Quản Họ Đạo xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ.
9. Lễ Sanh Hương Xuân ( Nguyễn Thị Xuân ) xin thôi nhiệm vụ Phó Cai Quản đ/t Điện Thờ Phật Mẫu Họ Đạo Ấp 1 Phú Xuân

VIII. HỌC TẬP.
	
· Khóa tập huấn đạo sự cho Chức Việc, Đạo Hữu Công Quả tại TP HCM được Sở nội vụ Ban Tôn Giáo TPHCM đã chấp thuận cho tổ chức lớp tập huấn đạo sự do công văn số 418/ BTG- NV1 ngày 10 tháng 4 năm 2023. Tại các lớp đều có Đại Diện Chính Quyền địa phương đến trao đổi chuyên đề Pháp Lệnh tín ngưỡng tôn giáo và Pháp Luật Nhà Nước.
· BĐD HT tổ chức 9 cụm phân bổ các Quận Huyện thuận tiện cho các học viên tham gia. Ngoài ra BĐD HT còn tổ chức lớp ban đêm để cho các Chức việc có thời gian tham gia tổng số học tập : 717 học viên.
· Tại các Họ Đạo: Liên Quận 5, 8 – Quận 1 – Chợ Lớn – Long Vân – Quận 3 tạo điều kiện cho sinh viên là con nhà có đạo lưu trú học tập hỗ trợ giảm kinh phí ăn ở để các cháu an tâm học tập – đồng thời tham gia cúng kính và phục vụ công quả trên phương diện tập rèn vô khuôn khổ đạo đức có ích cho gia đình – xã hội  - tôn giáo
IX. XÂY DỰNG SỬA CHỮA
1. về phương diện duy tu sửa chửa cơi nới gìn giử cơ sở thờ tự là tiêu chí hàng đầu trong năm quý mão 2023 
 
KHÓ KHĂN

1. thực hiện chỉ đạo của hội thánh về việc hợp thức hóa quyền sử dụng đất  cơ sở đạo tại 27 họ đạo và ban nghi lễ hiện còn 4 họ đạo gồm 05 cơ sở đạo chưa được cấp quyền sử dụng đất, Ban Cai Quản Họ Đạo đã lập các thủ tục hồ sơ liên quan trình chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa phản hồi chưa được giải quyết quyền sử dụng đất cho 4 họ đạo nêu trên

2. riêng về Ban Nghi Lễ xã Bình Hưng đang nằm trong qui hoạch đang chờ hợp thức hóa khu đất được đền bồi và trước đây công ty hoa đồng đã lập hợp đồng di dời vào năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa được tiến hành di dời và do Công Ty Hoa Đồng chưa bàn giao phần đất mới nên chưa thực hiện được xây dựng Thánh Thất Ban Nghi Lễ nhưng. Hiện nay do nhu cầu đạo sự để nhơn sanh có nơi cúng kính nên toàn đạo thông nhất sửa chữa nâng nền.

3. Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo Liên  Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức xin phép xây dựng đến nay đã 5 năm do tập trung quận 2 – quận 9 và quận Thủ Đức chuyển đổi thành thành phố thủ đức đến nay vẫn chưa được cấp phép , hiện đang bổ sung hồ sơ hoàn tất thủ tục xin phép xây dựng. Chờ chính quyền TP Thủ Đức xem xét cấp phép.

4. Lập thủ tục hồ sơ trình xin Hội Thánh, các cấp chính quyền cho phép xây dựng mới Điện Thờ Đức Phật Mẫu trên phần đất Họ Đạo xã đảo Thạnh An Huyện Cần Giờ. Do nơi đây đã được chính quyền cấp cho sổ đỏ với diện tích sử dung là đất chuyên dụng. vì lý do trên BCQ Họ Đạo đang lập hồ sơ đệ trình xin sở Tài Nguyên Môi Trường Tp xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất tôn giáo để hoàn tất hồ sơxin xây dựng Điện Thờ Phật Mẫu .

5. Lập thủ tục hồ sơ trình xin Hội Thánh, các cấp chính quyền cho phép xây dựng mới Thánh Thất Họ Đạo Ấp 1- Phú xuân, Huyện Nhà Bè.

6. Lập thủ tục hồ sơ trình xin Hội Thánh, các cấp chính quyền cho phép xây dựng mới Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ.

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thực hiện chủ trương của nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo , Các họ đạo trong thành phố thực hiện chỉ đạo của hội thánh đã lập hồ sơ chuyển trình các cơ quan hữu quan xin được cấp quyền sử dụng đất , tuy nhiên trên địa bàn thành phố Hiện còn 4 họ đạo gổm có 05 cơ sở (04 Thánh Thất và 1 Điện Thờ Đức Phật Mẫu ) chưa được cấp quyền sử dụng đất
· Họ Đạo LP Thạnh Mỹ Lợi hồ sơ đã chuyển trình đến Sở Tài Nguyên Môi Trường chờ lãnh đạo duyệt xét cấp giấy.
· Họ Đạo xã Phước Kiển ( Thánh Thất ) – Thị Trấn Nhà Bè ( Thánh Thất & Điện Thờ Đức Phật Mẫu) Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Nhà Bè đã tiến hành đo đạt cấp bản vẽ Phòng Nội Vụ Huyện đang xem xét chuyển lên Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành Phố.
· Họ Đạo Huyện Hóc Môn dự kiến cắt lộ giới mở rộng 2 hẻm cập hai bên Thánh Thất mổi bên 1,m50 giửa tim Thánh Thất chỉ còn 4m hiện Ban Cai Quản đã lập hồ sơ trình Huyện Hóc Môn xem xét giải quyết  vì Thánh Thất đã hiện hửu lâu đời hiện hồ sơ đã chuyển qua bộ phận quản lý đô thị thẩm tra và cho ý kiến 

· Riêng về Ban Nghi Lễ xã Bình Hưng đang nằm trong qui hoạch đang chờ hợp thức hóa khu đất được đền bồi và tiến hành xây dựng và di dời vp Ban Nghi Lễ

· Ban Đại Diện Hội Thánh TPHCM kết hợp với Ban Nghi Lễ xã Bình Hưng đã làm việc nhiều lần với đại diện công ty Hoa Đồng. Đồng thời có văn thư số 13/97 ngày 28-01- Nhâm Dần ( dl 28/02/2022) đề nghị công ty Hoa Đồng hỗ trợ tăng diện tích cho cơ sở hiện hữu là 165m2 được tăng lên 360m2 ( ngang 12m dài 30m)

X. XIN THÀNH LẬP BAN NGHI LỄ
· thực hiện chỉ đạo của hội thánh những quận huyện có tín đồ  không có cơ sở họ đạo lập tờ trình xin thành lập Ban Nghi Lễ giúp cho đồng đạo có nơi sinh hoạt tôn giáo, được qui định tại hiến chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã được chính phủ công nhận,

· Trong năm qua đồng đạo nơi 3 xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp và Lý Nhơn thuộc huyện Cần Giờ xin thành lập Ban Nghi Lễ liên xã An Thới Đông, Tam Thông Hiêp, Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. Do nơi địa bàn rộng vùng ven rừng ngập mặn nên đồng đạo thống nhất mượn nhà của vị PTS Nguyễn Thị Tám làm văn phòng Ban Nghi Lễ tạm trong khi lập thủ tục đất đai để xây dựng Thánh Thất theo quy định của pháp luật tuy nhiên việc xin thành lập Ban Nghi Lễ Liên Xã An Thới Đông Huyện Cần Giờ trong  năm qua vẫn chưa được chính quyền cho phép

· Xin thành lập Ban Nghi Lễ Quận Bình Tân. Do nơi địa bàn rộng trước đây sinh hoạt đạo sự nơi Họ Đạo Huyện Bình Chánh hiện hội thánh đã có văn bảng trình Ủy ban Nhân Dân TPHCM xin được chấp thuận cho thành lập theo qui định . hiện chức việc đã tiến hành thủ tục mươn nhà của vị Huỳnh Thanh Long làm văn phòng Ban Nghi Lễ tạm trong khi lập thủ tục đất đai để xây dựng Thánh Thất theo quy định của pháp luật

· Xin thành lập Ban Nghi Lễ Quận 7. Do nơi địa bàn rộng trước đây sinh hoạt đạo sự nơi Họ Đạo Liên Quận 5, Quận 8 và Họ Đạo TT Nhà Bè hiện đang tiến hành thủ tục mươn nhà của vị CTS Nguyễn Thị Ngọc Huệ làm văn phòng Ban Nghi Lễ tạm trong khi lập thủ tục đất đai để xây dựng Thánh Thất theo quy định của pháp luật

· Thực hiện chỉ đạo của Hội Thánh – của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh về việc điều chỉnh danh xưng các Họ Đạo cho phù hợp với địa bàn hành chánh – Ban Đại Diện Hội Thánh đã lập hồ sơ trình về Hội Thánh và Ban Tôn Giáo Thành phố xem xét cho đổi danh xưng cho 10 Họ Đạo và 01 Ban Nghi Lễ trên địa bàn thành phố - hiện các cơ quan chức năng đang chờ xem xé

XI. VỀ TÀI CHÁNH:

THU CHI CÁC HỌ ĐẠO
· Chỉ tồn niên đạo 97		13,645,524,205đ
                      6097USD+700 úc+300 cana+100 ero+36 sing
· Thu trong niên đạo 98:   	15.001.675.522đ
· Chi trong niên đạo 98:  		12.119.888.703đ
· Hiện tồn niên đạo 98		16,527,311,024đ
                                                                         645 usd,200uc,100cana,36 sing	  


HỈ HIẾN NỘI BỘ TÔN GIÁO
· Hỉ hiến nhân kỳ Đại Lễ Đức Chí Tôn: 					435.830.000đ
· Hỉ hiến nhân kỳ Đại Lễ Hội Yến DTC: 				520.790.000đ
	  Tổng cộng 956.620.000đ

Trong sự phát triển của đạo tại các Họ Đạo trong và ngoài thành phố tổ chức xây dựng mới cơ sở đạo gồm Thánh Thất và Điện Thờ Đức Phật Mẫu và các công trình phụ phục vụ sinh hoạt tôn giáo – đồng đạo trên địa bàn thành phố đã chung tay tự nguyện đóng góp hỗ trợ:

· Hiến giúp xây dựng Thánh Thất Nam California	1.970.840.000đ	
	     106.750USD
										   2.000EURO
· Hiến giúp xây dựng Thánh Thất TP Hải Phòng: 	100.130.000đ
· Hiến giúp xây dựng các Thánh Thất, ĐT ĐPM 30 ngôi: 	3.108.052.000đ	
· Hỉ hiến lễ khởi công an vị khánh thành T/T- Đ/T 40 ngôi : 	993.840.000đ
tổng  cộng : 						         6.172.862.000đ
                                                          + 106.750USD -  2.000EURO
                                                                                  
   IX. VỀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI: 
	
Chức Sắc Ban Đại Diện Hội Thánh, Ban Cai Quản hiệp cùng Chức Việc các Tổ Nghi Lễ và Đồng Đạo hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ VN  TPHCM ,  “Vì Trường Sa thân yêu”, “vì người nghèo” năm 2021 đã tích cực đóng góp cuộc vận động 100.000.000đ và tham gia các phong trào của Thành Phố do UBMTTQTP phát động.

Hội chử thập đỏ và hội liên hiệp phụ nữ kết hợp với Ban Cai Quản Họ Đạo Liên Quận 5, 8 hiến máu và Họ Đạo Thị Trấn Nhà Bè tổ chức hiến máu nhân đạo được đồng đạo hưởng ứng 221vị = 77.715ml giúp bổ sung cho quỹ máu của thành phố. 

Hưởng ứng chương trình vì môi trường xanh, vì sức khỏe cộng đồng, văn minh đô thị không xã rác ra đường xuống kinh rạch làm giảm ngập nước gây ô nhiễm môi trường, tại các Họ Đạo Chức Sắc Chức Việc hưởng ứng tham gia chương trình làm sạch môi trường, trồng thêm cây xanh tại cơ sở - tham gia chương trình đi bộ vì người nghèo
Tại các họ đạo trên địa bàn thành phố kết hợp với chính quyền , mặt trận tổ quốc tổ chức không gian văn hóa nêu lên quảng đời của hồ chủ tịch để nhân dân học tập theo tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh ( …..
Vào những dịp năm hết tết đến và các kỳ đại lễ  các cấp chính quyền , mặt trận tổ quốc, ban ngành đoàn thể đều đế cơ sở họ đạo và ban nghi lễ thăm và chúc mừng

GIÚP  KHÓ TRỢ NGHÈO DO ĐỒNG ĐẠO ĐÓNG GÓP  ( 9.830.461.000đ)
	
	Nội dung
	Số tiền

	1. 
	Phát quà người nghèo : 6.504 phần
	1.579.626.000

	2. 
	Phát quà nhi đồng – 1930 cháu
	248.707.000

	3. 
	Phát quà hộ nghèo
	85.950.000

	4. 
	Phát quà xuân cho Chức Sắc, Chức Việc cao niên và đạo hữu ban bộ công quả phục vụ trong năm: 3.503 phần
	96.131.000

	5. 
	Quỹ người nghèo
	197.948.000

	6. 
	Quỹ Trường Sa
	102.500.000

	7. 
	Giúp hộ khó khăn hàng tháng
	142.770.000

	8. 
	Giúp hộ nghèo
	3.000.000

	9. 
	Trợ táng tang khó
	2.524.483.000

	10. 
	Giúp Viện phí
	1.046.046.000

	11. 
	Phát thức ăn tại bệnh viện: 186.240 phần
	1.260.040.000

	12. 
	Phát thức ăn tại Họ Đạo: 128.930 phần
	2.301.547.000

	13. 
	Phát thức ăn tại Họ Đạo: 11.682 phần
	83.102.000

	14. 
	Cấp tế áo quan: 93 cái
	429.610.000

	15. 
	TBN phục vụ: 321 chuyến 
	329.600.000

	16. 
	Phong trào địa phương
	113.615.000

	17. 
	đóng góp lũ lụt
	60.000.000

	18. 
	phát quà dưỡng lão đường Trí Giác Cung
	28.000.000

	19. 
	Hội chử thập đỏ
	3.000.000

	20. 
	Học sinh nghèo
	6.500.000

	21. 
	Nhà tình thương: 4 căn
	183.400.000

	22. 
	Tổng cộng
	10.825.575.000


	
X. VỀ THAM GIA CÁC PHONG TRÀO ĐỊA PHƯƠNG 
VÀ HOẠT ĐỘNG GIAO TẾ XÃ HỘI, 

1. Tham gia thành viên Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc & HĐND Quận Huyên Phường Xã  
2. Tham gia các kỳ họp định kỳ của UBMTTQ Cai Quản các Họ Đạo, Chức Việc cơ sở được cơ cấu Ủy Viên UBMTTQ Quận, Phường, Xã, Thị Trấn. 
3. Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Mặt Trận dân Tộc Thống nhất Việt nam – ngày truyền Thống MTTQ việt Nam.
4. Tham gia đoàn đại biểu nhân sỉ trí thức, chức sắc tôn giáo , dân tộc thiểu số  trong chuyến “ Hành Trình Kết Nối Yêu Thương” thăm đền tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm các cơ sở tôn giáo tại các tỉnh miền bắc, do Mặt trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức.
5. Ban Đại Diện Hội Thánh tham gia học kiến thức An Ninh Quo61xc Phòng do Quận Khu 7 tổ chức , chức sắc Ban Cai Quản Họ Đạo, Chức Việc tại các Họ Đạo, Ban Nghi Lễ tham gia học tập kiến thức an ninh quốc phòng do địa phương tổ chức.
6. Tham dự chương trình Thành Phố Kết Nối Yêu Thương “ ủng hộ quỹ vì người nghèo” thành phố do MTTQ TPHCM tổ chức.
7. Tham dự chương trình giao lưu hướng về biên giới, biển, đảo lần thứ 9 “ ủng hộ quỹ vì trường sa thân yêu”  do Mặt Trận Tổ Quốc TP tổ chức.
8. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri do Chủ Tịch Nước tiếp xúc với ủy viên MTTQTP các vị nhân sỉ trí thức Chức Sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc. 
9. Tham dự hội nghị nghiên cứu học tập và quán triệt nghị quyết hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và Sinh Hoạt Chính Trị Tư Tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
10. Tham dự khóa học trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử với tôn giáo do Học Việc Chính Trị và viện liên kết toàn cầu tổ chức.
11. Thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở Họ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại TPHCM.
12. Phát dộng phong trào hiến máu tình nguyện “ Giọt Hồng Đại Đạo lần 3” tại các Họ Đạo Liên Quận 5- Quận 8 (Sài Gòn) Họ Đạo Thị Trấn Nhầ Bè.
13. Tham dự chuyến thăm và tặng quà Chiến sĩ Trường Sa do UBMTTQTPHCM tổ chức năm 2023.
14. Hằng năm vào dịp tháng 08 các Họ Đạo tổ chức mừng trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng chương trình “Trung Thu Yêu Thương Nghĩa Tình Đại Đạo” nhân dịp phát quà khuyến học cho các cháu.
15. Hưởng ứng chương trình trao nhà “Mái Ấm Yêu Thương Nghĩa Tình Đại Đạo” hằng năm Họ Đạo Quận 5-Quận 8, xã Bình Khánh…
16. Hoạt động giao tế: 
· Luôn có mối quan hệ mật thiết đối với Chính Quyền, Mặt Trận Tổ Quốc, Đoàn Thể, nhân dân khu dân cư, tương quan hỗ trợ khi gặp khó khăn có yêu cầu giúp đỡ và khi bệnh, ốm đau, khi tang khó tạo cảm tình tốt trong “tình làng nghĩa xóm” với phương châm “Tốt Đời, Đẹp Đạo”.
17. Tham dự các ngày lễ lớn của Thành Phố:  
· Giổ Tổ Hùng Vương.
· Ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước. 
· Kỷ Niệm Ngày Quốc Khánh Nước CHXHCN Việt Nam. 

XI. VỀ KHEN THƯỞNG:
Khen thưởng các cấp chính quyền:
· UBMTTQVNTP trao tặng Bằng khen cho Chức Sắc Ban Đại Diện Hội Thánh, Ban Cai Quản các Họ Đạo, gồm các cá nhân và tập thể tham gia tích cực các cuộc vận động của Thành Phố.

XII. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG TỚI
· XÂY DỰNG CƠ SỞ
Trình Chính quyền Thành Phố xem xét giúp Đồng Đạo Cao Đài sớm hoàn thành hồ sơ để xây dựng cơ sở thờ tự: 

· Điện Thờ Phật Mẫu họ đạo liên phường Bình Trưng Tây TP Thủ Đức TPHCM
· Điện Thờ Phật Mẫu Thạnh An, Huyện Cần Giờ điều chỉnh diện tích QSDĐ vùng biển Xã Đảo Thạnh An để cấp phép xây dựng;
· Xin xem xét cấp QSDĐ Thánh Thất Họ Đạo Phước Kiển, Huyện Nhà Bè theo quy hoạch mé sông;
· Xin xét cấp QSDĐ-Thánh Thất Họ Đạo Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức; Họ Đạo Thị Trấn Nhà Bè – Họ Đạo xã Phước kiển huyện Nhà Bè - Họ Đạo Huyện Hóc Môn – 

· NHÂN SỰ: 
· Trình xin Hội Thánh bổ nhiệm bổ khuyết thay thế các vị Chức Sắc đảm nhiệm Cai Quản, Phó Cai Quản Họ Đạo 
· Công cử Chức Việc thay thế những vị mãn nhiệm kỳ, thâm niên công nghiệp hành đạo, căn cứ theo tiêu chuẩn:
· Phương diện hạnh đức;
· Trình độ học thức;
· Khả năng giáo hóa nhơn sanh;
· Tinh thần phục vụ;
· Chấp hành tốt luật đạo, luật nước, không can án Đạo Đời;
· Có hộ khẩu thường trú và lý lịch rỏ ràng, độ tuổi từ 18 trở lên.

· HỌC TẬP:  

- 	Ở địa phương tiếp tục mở khóa Tập Huấn Đạo Sự cho Chức Việc và Đạo Hữu tiêu biểu tại các Họ Đạo để Chức Việc và các bộ phận hành đạo có điều kiện thuận lợi việc đi lại để tham gia học tập tốt, chương trình giảng dạy sẽ chuyên sâu hơn.
- 	Hướng dẫn cho các con em nhà đạo có chổ tập trung để học hỏi, tìm hiểu tôn chỉ mục đích nền đạo để định hướng đúng đắng đường lối hành đạo của Hội Thánh đúng theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.

Đạt được những thành tựu Đạo sự nêu trên là do công sức của Chức Sắc, Chức Việc, Đồng Đạo, đoàn kết chung sức chung lòng, thực hành tiết kiệm để có điều kiện phục vụ Đạo pháp và phục vụ xã hội cùng sự hỗ trợ chí tình chí nghĩa của các cấp Chính Quyền, Mặt Trận Tổ Quốc thành phố cũng như địa phương đã dành nhiều sự ưu ái, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động tôn giáo đúng hướng, nhờ đó mà Ban Đại Diện Hội Thánh TP. HCM cùng Đồng Đạo thành phố được hoàn thành nhiệm vụ.
Trên đây là báo cáo Tổng kết chung niên năm  Quý Mão (2023, Niên Đạo thứ 98) Hành Đạo và Phương Hướng tới của Ban Đại Diện Hội Thánh TP.HCM 
Trân trọng kính trình HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH, tường tri.
	
	Nay kính.                          
	 Thành phố, ngày 26 tháng 09 năm Quý Mão
                                                 		                (dl: 09/11/2023)
                    			    Ban Đại Diện Hội Thánh TP.HCM
                                                     Trưởng Ban


        
  Giáo Sư THƯỢNG SANG THANH
Nguyễn Văn SangĐồng kính tường
· ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.
· UBMTTQVN TP
· BAN DÂN VẬN TP
· BAN TÔN GIÁO THÀNH PHỐ 
· CÔNG AN TP 
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Chức Việc các phẫm  toàn thành :  1.249 vị
	TT
	Họ Đạo
	Chánh Trị Sự
	Phó Trị Sự
	Thông Sự
	cộng
	Cựu CTS
	Cựu PTS
	Cựu TS
	Cộng

	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	

	1. 
	Quận Nhứt
	1
	2
	3
	4
	3
	5
	18
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	3

	2. 
	LP. Bình Trưng Tây
	4
	5
	7
	8
	3
	5
	32
	4
	2
	1
	0
	5
	5
	17

	3. 
	LP An Phú
	1
	2
	6
	9
	2
	4
	24
	1
	2
	2
	1
	3
	4
	13

	4. 
	LP. Thạnh Mỹ Lợi
	2
	2
	4
	7
	3
	4
	22
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	8

	5. 
	Quận 3
	5
	4
	5
	8
	6
	6
	34
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	3

	6. 
	Quận 4
	5
	5
	7
	11
	6
	6
	40
	4
	3
	2
	1
	1
	2
	13

	7. 
	LQ 5 - 8
	7
	9
	21
	42
	16
	21
	116
	1
	3
	2
	7
	2
	2
	17

	8. 
	Quận 10 Chợ Lớn
	7
	5
	8
	15
	3
	12
	50
	1
	3
	4
	9
	4
	9
	30

	9. 
	Quận Phú Nhuận
	5
	3
	10
	11
	6
	9
	44
	0
	2
	3
	5
	3
	1
	14

	10. 
	P.28 Q. Bình Thạnh
	5
	5
	9
	10
	5
	5
	39
	1
	2
	1
	1
	0
	2
	7

	11. 
	LP Linh Chiểu
	4
	5
	6
	4
	5
	3
	27
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	12. 
	LP  Linh Trung
	2
	2
	5
	4
	1
	5
	19
	1
	0
	0
	0
	1
	2
	4

	13. 
	Huyện Bình Chánh
	11
	9
	11
	15
	8
	8
	62
	3
	4
	1
	0
	1
	1
	10

	14. 
	Xã Vĩnh Lộc B
	6
	3
	9
	13
	15
	13
	59
	2
	0
	1
	0
	6
	5
	14

	15. 
	Huyện Hóc Môn
	5
	4
	8
	14
	4
	5
	40
	3
	3
	0
	2
	2
	0
	10

	16. 
	Xã Phước Thạnh
	3
	2
	3
	2
	2
	0
	12
	2
	3
	1
	3
	1
	1
	11

	17. 
	Xã Trung Lập Hạ
	3
	4
	3
	6
	3
	9
	28
	3
	2
	1
	3
	2
	3
	14

	18. 
	Xã Phú Hòa Đông
	2
	5
	3
	2
	1
	0
	13
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	2

	19. 
	Thị Trấn Nhà Bè
	4
	4
	9
	10
	8
	9
	44
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	3

	20. 
	Xã Phước Kiển 
	2
	2
	4
	9
	3
	3
	23
	1
	1
	3
	0
	0
	0
	5

	21. 
	Ấp 1 xã Phú Xuân
	3
	3
	5
	7
	3
	4
	25
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	22. 
	Ấp 5 xã Phú Xuân
	1
	1
	6
	3
	2
	4
	17
	0
	1
	0
	3
	0
	2
	6

	23. 
	Xã Bình Khánh
	4
	4
	14
	17
	11
	15
	65
	3
	2
	6
	2
	3
	6
	22

	24. 
	Ấp Long Thạnh
	2
	2
	7
	5
	4
	7
	27
	0
	0
	1
	1
	2
	0
	4

	25. 
	Ấp Đồng Hòa
	1
	2
	2
	6
	4
	6
	21
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	26. 
	Thị Trấn Cần Thạnh
	2
	3
	10
	5
	4
	10
	34
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	27. 
	Xã Thạnh An
	3
	3
	8
	10
	9
	9
	42
	1
	2
	3
	1
	2
	0
	9

	28. 
	BNL xã Bình Hưng
	2
	3
	4
	4
	4
	3
	20
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	5

	29. 
	Cộng
	102
	103
	197
	261
	144
	190
	
	36
	42
	37
	44
	43
	50
	

	30. 
	
	997
	252



Tổng hợp Chức Sắc các phẫm tại 27 họ đạo – Ban Nghi Lễ toàn thành 
	TT
	Họ Đạo
	Giáo Sư nam
	Giáo Hữu nam
	Lễ Sanh
	Giáo Sư nữ
	Giáo Hữu nữ
	Lễ Sanh nữ
	cộng

	
	
	
	hàm
	
	hàm
	Nam
	hàm
	
	hàm
	
	hàm
	
	hàm
	

	1) 
	Quận Nhứt
	1
	
	1
	
	1
	0
	
	
	0
	0
	1
	1
	

	2) 
	LP. Bình Trưng Tây
	
	1
	3
	
	3
	3
	
	
	0
	0
	1
	5
	

	3) 
	LP An Phú
	
	
	2
	
	3
	1
	
	
	1
	0
	5
	4
	

	4) 
	LP. Thạnh Mỹ Lợi
	
	
	2
	
	2
	0
	
	
	1
	0
	2
	1
	

	5) 
	Quận 3
	
	
	0
	
	3
	0
	
	
	1
	1
	6
	4
	

	6) 
	Quận 4
	
	
	2
	
	1
	2
	
	
	1
	2
	2
	3
	

	7) 
	Liên quận 5 - 8
	
	
	0
	
	6
	2
	
	
	2
	0
	12
	3
	

	8) 
	Quận 10 Chợ Lớn
	1
	
	4
	1
	3
	3
	
	
	2
	1
	14
	3
	

	9) 
	Quận Phú Nhuận
	
	2
	1
	0
	1
	4
	
	
	1
	5
	7
	1
	

	10) 
	P.28 Q. Bình Thạnh
	
	
	1
	1
	3
	0
	
	
	1
	0
	2
	3
	

	11) 
	LP Linh Chiểu
	
	
	0
	
	3
	3
	
	
	1
	0
	5
	1
	

	12) 
	LP  Linh Trung
	
	
	0
	1
	1
	0
	
	
	1
	0
	0
	0
	

	13) 
	Huyện Bình Chánh
	
	
	1
	
	0
	1
	
	
	0
	0
	1
	2
	

	14) 
	Xã Vĩnh Lộc B
	
	
	1
	
	3
	3
	
	1
	0
	2
	6
	15
	

	15) 
	Huyện Hóc Môn
	
	
	1
	1
	4
	2
	
	
	1
	1
	10
	0
	

	16) 
	Xã Phước Thạnh
	
	
	2
	
	0
	0
	
	
	2
	0
	6
	0
	

	17) 
	Xã Trung Lập Hạ
	
	
	1
	
	1
	1
	
	
	1
	0
	3
	0
	

	18) 
	Xã Phú Hòa Đông
	
	
	0
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	3
	0
	

	19) 
	Thị Trấn Nhà Bè
	
	
	1
	
	2
	1
	
	
	0
	2
	7
	2
	

	20) 
	Xã Phước Kiển 
	
	
	1
	
	0
	0
	
	
	1
	0
	0
	2
	

	21) 
	Ấp 1 xã Phú Xuân
	
	
	0
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	0
	0
	

	22) 
	Ấp 5 xã Phú Xuân
	
	
	1
	
	0
	1
	1
	
	0
	0
	2
	1
	

	23) 
	Xã Bình Khánh
	
	
	1
	1
	4
	2
	
	
	0
	0
	3
	10
	

	24) 
	Ấp Long Thạnh
	1
	
	1
	
	0
	1
	
	
	0
	1
	4
	1
	

	25) 
	Ấp Đồng Hòa
	
	
	2
	
	0
	1
	
	
	0
	0
	0
	0
	

	26) 
	Thị Trấn Cần Thạnh
	
	1
	0
	
	2
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	

	27) 
	Xã Thạnh An
	
	
	1
	
	0
	0
	
	
	3
	0
	1
	0
	

	28) 
	BNL xã Bình Hưng
	
	
	1
	
	1
	0
	
	
	0
	0
	2
	0
	

	
	Cộng
	2
	4
	31
	5
	48
	32
	1
	1
	21
	16
	105
	62
	328














HỔ TRỢ XÂY DỰNG CÁC HỌ ĐẠO TRONG NĂM QUÝ MÃO 
	
	Giúp Xây Dựng
	Họ đạo
	Số tiền
	

	1. 
	Điện Thờ Đức Phật Mẫu
	Huyện Đại Lộc Quãng Nam
	160.940.000
	

	2. 
	Điện Thờ Đức Phật Mẫu
	Thị Trấn Thanh Bình Đồng Tháp
	176.505.000
	

	3. 
	Thánh Thất
	Xã Bình Lộc Khánh Hòa
	104.540.000
	

	4. 
	Thánh Thất
	TP Bảo Lộc Lâm Đồng
	117.160.000
	

	5. 
	Thánh Thất
	Thị trấn Nhơn Hòa Gia Lai
	120.520.000
	

	6. 
	Thánh Thất
	Xã Sông Đốc Cà Mau
	114.055.000
	

	7. 
	Thánh Thất
	Xã Thừa Đức Bến Tre
	82.200.000
	

	8. 
	Thánh Thất
	Xã Lộc Hòa – Vĩnh Long
	122.750.000
	

	9. 
	Thánh Thất
	Chơn Thành  Bình Phước
	95.370.000
	

	10. 
	Thánh Thất
	Đưc Nghĩa Bình Thuận
	106.026.000
	

	11. 
	Thánh Thất
	Xã Phú Cường Đồng Tháp
	100.210.000
	

	12. 
	Thánh Thất
	Xã Phú Phụng Bến Tre
	2.000.000
	

	13. 
	Điện Thờ Đức Phật Mẫu
	Tp mỹ tho Tiền Giang
	95.600.000
	

	14. 
	Thánh Thất
	Phước Thạnh Tây Ninh
	91.170.000
	

	15. 
	Điện Thờ Đức Phật Mẫu
	Xã Mỹ An Đồng Tháp
	114.750.000
	

	16. 
	Điện Thờ Đức Phật Mẫu
	Phường 6 Trà Vinh
	124.320.000
	

	17. 
	Thánh Thất
	TP Nha Trang Khánh Hòa
	110.430.000
	

	18. 
	Thánh Thất
	LX Khánh An An Giang
	103.700.000
	

	19. 
	Điện Thờ Đức Phật Mẫu
	LP Mỹ Hải Ninh Thuận
	120.401.000
	

	20. 
	Điện Thờ Đức Phật Mẫu
	Xã Long Vĩnh Tây Ninh
	99.730.000
	

	21. 
	Điện Thờ Đức Phật Mẫu
	TP Mỹ Tho Tiền Giang
	95.600.000
	

	22. 
	Thánh Thất
	Quận Cái Răng TP Cần Thơ
	96.500.000
	

	23. 
	Thánh Thất
	Xã Nhuận Phú Tân Bến tre
	102.520.000
	

	24. 
	Điện Thờ Đức Phật Mẫu
	Xã Mỹ Hòa Đồng Tháp
	100.830.000
	

	25. 
	Thánh Thất
	Huyện  Càn Long Trà Vinh
	79.765.000
	

	26. 
	Thánh Thất
	Huyện Chợ Lách Bến Tre
	150.070.000
	

	27. 
	Thánh Thất
	Huyện Đồng Phú Bình Phước
	89.250.000
	

	28. 
	Thánh Thất
	Xã Mỹ Thạnh, Bến Tre 
	69.250.000
	

	29. 
	Điện Thờ Đức Phật Mẫu
	Long Hưng, Trà Vinh
	76.040.000
	

	30. 
	Thánh Thất
	Xã Thới Bình, Cà mau 
	85.850.000
	

	
	
	
	3.108.052.000
	



















Hỉ hiến lễ khởi công – an vị - khánh thành Thánh Thất – Điện Thờ Đức Phật Mẫu

	1. 
	Hiến lễ An vị Thánh Thất phường 1, Vĩnh Long
	43.000.000

	2. 
	Hiến lễ Khánh Thành Thánh Thất xã Hòa Tịnh tiền giang
	40.150.000

	3. 
	Hiến giúp sửa chửa Điện Thờ Phật Mẫu Thị Trấn  Nhà Bè
	5.000.000

	4. 
	Lễ Khánh Thành Thánh Thất  Đức Trong tỉnh Lâm Đồng
	91.710.000

	5. 
	Lễ Khánh Thành Thánh Thất   Phú Hửu tỉnh An Giang
	38.000.000

	6. 
	Lễ Khánh Thành Thánh Thất  Phước Vinh tỉnh Tây Ninh
	1.550.000

	7. 
	Lễ Khánh Thành Điện Thờ Đức Phật Mẫu  Cẩm Giang Tây Ninh
	10.500.000

	8. 
	Lễ Khánh Thành Điện Thờ Đức Phật Mẫu  Hiệp An Tây Ninh
	14.880.000

	9. 
	Lễ khởi Công xây dựng Thánh Thất Lộc Ninh tỉnh Bình Phước
	16.250.000

	10. 
	Khành thành Thánh Thất H. Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau
	1.150.000

	11. 
	Đặt viên gạch Thánh Thất Thạnh Phú Đồng Nai
	13.350.000

	12. 
	An Vị Thánh Thất Phú Phụng Bến Tre
	16.400.000

	13. 
	Khánh thành Thánh Thất Long Kiến An Giang
	51.100.000

	14. 
	An Vị Thánh Thất Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long
	24.700.000

	15. 
	Đặt viên gạch Thánh Thất Đô Vinh, Ninh Thuận
	10.400.000

	16. 
	Khánh thành ĐTPM Phú Thọ Bình Dương
	32.400.000

	17. 
	An vị Thánh Thất Long An – tiền Giang
	4.700.000

	18. 
	Khánh Thành Thánh Thất Đức Trọng Lâm Đồng
	7.250.000

	19. 
	Khánh Thành ĐTPM Ninh Xuân Khánh Hòa
	17.800.000

	20. 
	Đặt viên gạch  Thánh Thất TP Hải Phòng
	30.000.000

	21. 
	An vị Thánh Thất HĐ TP Cà Mau
	20.550.000

	22. 
	Khánh Thành Thánh Thất Vĩnh Xuân, Vĩnh Long
	41.600.000

	23. 
	An Vị Thánh Thất Chợ Lách, Bến Tre
	8.950.000

	24. 
	Khánh thành Điện Thờ Đức Phật Mẫu TX Cai Lậy
	31.750.000

	25. 
	Khánh thành Thánh Thất Cam thành Bắc Khánh Hòa
	2.000.000

	26. 
	Xây Dựng Thánh Thất Thạnh Phú, Bến Tre
	23.700.000

	27. 
	An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu họ đạo Lp Linh Chiểu
	63.950.000

	28. 
	An Vị Thánh Thất Tp bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng
	54.150.000

	29. 
	Khánh thành Thánh Thất Hội An Tỉnh Quảng Nam
	43.100.000

	30. 
	Khánh thành Điện Thờ Phật Mẫu h. Trần văn Thời T. Cà Mau
	23.750.000

	31. 
	Khởi công Xây Dựng Điện Thờ Phật Mẫu Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu
	31.250.000

	32. 
	An Vị Điện Thờ Phật mẫu PMỹ hải TP Phan Rang Tháp Chàm
	19.000.000

	33. 
	Xây dựng Điện Thờ Phật Mẫu Xã Tân Biên Tây Ninh
	9.450.000

	34. 
	khánh thành Thánh Thất Tân Biên tây Ninh
	20.050.000

	35. 
	An Vị Thánh Thất Thạnh An, Cần Thơ
	18.600.000

	36. 
	An Vị Thánh Thất Tây Sơn Bình Định
	10.200.000

	37. 
	Xây dựng Thánh Thất Mõ Cày Nam, Bến Tre
	15.400.000

	38. 
	An Vị ĐTPM Họ Đạo xã Tân Phước Tiền Giang
	35.250.000

	39. 
	An Vị ĐTPM Họ Đạo Sa Rài, Đồng Tháp
	1.000.000

	40. 
	Khánh thành ĐTPM Nhơn Ninh, Long An
	49.850.000

	41. 
	
	993.840.000





TÀI CHÁNH
	 
	TỒN
	THU
	TỔNG CHI
	CHỈ TỒN CÒN LẠI

	QUẬN 1
	74,054,000
	623,840,000
	528,353,000
	169,541,000

	Lp AN PHÚ 
	73,023,000
	439,277,000
	417,701,000
	94,599,000

	BÌNH TRƯNG TÂY
	1,939,198,478
	963,349,522
	569,569,000
	2,332,979,000

	THANH MỸ LỢI
	733,859,000
	322,442,000
	283,005,000
	773,296,000

	QUẬN 3
	283,895,000
	495,300,000
	346,030,000
	433,165,000

	QUẬN 4
	486,063,000
	461,680,000
	358,007,000
	589,736,000

	SAIGON
	325,642,000
	1,447,407,000
	1,014,547,000
	758,502,000

	 
	295usd,100ca,36sig
	 
	 
	295usd,100ca,36sig

	CHỢ LỚN
	427,763,970
	764,980,000
	595,169,000
	597,574,970

	PHÚ NHUẬN
	84,040,000
	502,890,000
	428,271,000
	158,659,000

	BÌNH THẠNH
	1,041,542,000
	440,185,000
	261,843,000
	1,219,884,000

	LINH CHIỂU 
	368,460,000
	575,700,000
	489,168,000
	454,992,000

	LINH TRUNG
	211,931,000
	537,579,000
	315,211,000
	434,299,000

	BÌNH CHÁNH
	105,115,000
	583,969,000
	525,208,000
	163,876,000

	VĨNH LỘC B
	1,131,561,000
	499,750,000
	445,587,000
	1,185,724,000

	HÓC MÔN
	84,328,000
	303,070,000
	281,903,000
	105,495,000

	PHƯỚC THẠNH 
	300,617,000
	486,829,000
	334,257,000
	453,189,000

	TRUNG LẬP HẠ 
	133,357,000
	197,252,000
	207,452,000
	123,157,000

	PHÚ HÒA ĐÔNG
	123,869,000
	178,955,000
	257,581,000
	45,243,000

	NHÀ BÈ
	1,289,917,516
	554,560,000
	748,516,516
	1,095,961,000

	PHƯỚC KIỂN
	87,088,000
	247,405,000
	203,551,000
	130,942,000

	ẤP 1
	172,301,000
	278,048,000
	243,226,000
	207,123,000

	ẤP 5
	194,075,000
	317,120,000
	217,112,000
	294,083,000

	BÌNH KHÁNH
	1,411,275,830
	1,234,715,000
	887,423,038
	1,758,567,792

	 
	550 usd
	 
	 
	0

	CẦN THẠNH
	419,002,000
	715,223,000
	583,820,000
	550,405,000

	LONG THẠNH
	312,140,111
	464,464,000
	404,168,949
	372,435,162

	ĐỒNG HÒA
	141,384,300
	132,300,000
	156,061,200
	117,623,100

	THẠNH AN
	604,867,000
	897,796,000
	490,548,000
	1,012,115,000

	 
	5350usd,1000uc,150ca,100ero
	 
	0

	BÌNH HƯNG
	1,085,155,000
	335,590,000
	526,600,000
	894,145,000

	Tổng cộng:
	13,645,524,205
	15,001,675,522
	12,119,888,703
	16,527,311,024

	 6097USD+700 úc+300 cana+100 ero+36 sing
	 
	6097USD+700 úc+300 cana+100ero+36 sing














TỨ VỤ
	 
	
	LỄ VỤ
	LƯƠNG VỤ
	CÔNG VỤ
	VP
	CHI KHÁC

	1
	QUẬN 1
	108,610,000
	66,211,000
	70,691,000
	7,856,250
	274,735,000

	2
	AN PHÚ
	100,536,000
	47,365,000
	66,538,000
	8,161,000
	195,101,000

	3
	BÌNH TRƯNG TÂY
	111,071,000
	86,731,000
	53,479,000
	36,229,000
	282,059,000

	4
	THANH MỸ LỢI
	48,705,000
	26,054,000
	14,925,000
	29,010,000
	164,311,000

	5
	QUẬN 3
	48,120,000
	37,345,000
	38,815,000
	3,890,000
	217,860,000

	6
	QUẬN 4
	51,500,000
	29,405,000
	53,118,000
	8,759,000
	215,225,000

	7
	SAIGON
	16,978,000
	0
	570,538,000
	12,470,000
	414,561,000

	8
	CHỢ LỚN
	247,654,000
	78,211,000
	91,435,000
	60,734,000
	117,135,000

	9
	PHÚ NHUẬN
	1,000,000
	50,936,000
	109,525,000
	56,942,000
	209,868,000

	10
	BÌNH THẠNH
	17,292,000
	71,177,000
	103,310,000
	8,727,000
	61,337,000

	11
	LINH CHIỂU 
	45,350,000
	44,105,000
	41,320,000
	3,900,000
	354,493,000

	12
	LINH TRUNG
	74,039,000
	29,395,000
	67,820,000
	9,131,000
	134,826,000

	13
	BÌNH CHÁNH
	125,140,000
	65,365,000
	153,834,000
	4,985,000
	175,884,000

	14
	VĨNH LỘC B
	14,000,000
	47,770,000
	119,835,000
	44,833,000
	219,150,000

	15
	HÓC MÔN
	63,059,000
	39,292,000
	49,664,000
	0
	129,888,000

	16
	PHƯỚC THẠNH 
	70,144,000
	80,827,000
	93,478,000
	56,282,000
	3,352,600

	17
	TRUNG LẬP HẠ 
	36,845,000
	3,245,000
	96,773,000
	14,011,000
	56,578,000

	18
	PHÚ HÒA ĐÔNG
	21,915,000
	22,515,000
	145,231,000
	7,550,000
	60,370,000

	19
	NHÀ BÈ
	59,830,000
	87,275,000
	446,124,516
	8,540,000
	146,747,000

	20
	PHƯỚC KIỂN
	12,890,000
	23,450,000
	30,501,000
	6,450,000
	130,260,000

	21
	ẤP 1
	73,497,000
	24,860,000
	18,091,000
	10,920,000
	115,858,000

	22
	ẤP 5
	43,905,000
	11,552,000
	60,541,000
	4,090,000
	97,024,000

	23
	BÌNH KHÁNH
	144,500,000
	81,207,000
	184,029,208
	50,469,000
	302,789,500

	24
	CẦN THẠNH
	95,603,000
	49,381,000
	57,260,000
	5,050,000
	376,526,000

	25
	LONG THẠNH
	30,639,000
	11,452,000
	184,633,949
	3,600,000
	173,844,000

	26
	ĐỒNG HÒA
	11,029,000
	13,062,200
	6,581,000
	3,900,000
	121,489,000

	27
	THẠNH AN
	36,125,000
	37,746,000
	198,758,000
	7,261,000
	210,658,000

	28
	BÌNH HƯNG
	49,432,000
	8,300,000
	327,834,000
	30,393,000
	132,916,000

	 
	Tổng cộng:
	1,439,191,000
	973,927,200
	3,263,974,673
	451,897,000
	4,342,950,100




